
UBND HUYỆN GIAO THỦY 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ  

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ XỬ LÝ QUÁ HẠN 

TT Mã hồ sơ 
Tên 

TTHC 

Số 

lượng 

hồ sơ  

(bộ) 

Tên  

cá 

nhân, 

tổ chức 

Địa 

chỉ 
SĐT 

Xử 

lý 

thuế 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi 

chú Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả kết 

quả 

Chuyển  

hồ sơ  

đến cơ 

quan  

giải quyết 

Nhận  

kết quả 

từ cơ quan  

giải quyết 

Ngày 
Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
000.00.19.H40-

220617-0017 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Nguyễn 

Hứu 

Dũng 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

2 
000.00.19.H40-

220617-0016 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Nguyễn 

Anh 

Thư 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

3 
000.00.19.H40-

220617-0015 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

1 

Phạm 

Thị 

Hoài 

Thương 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   



học cơ 

sở 

4 
000.00.19.H40-

220617-0014 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Bùi 

Thuỳ 

Dương 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

5 
000.00.19.H40-

220617-0013 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Mai 

Khánh 

Vân 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

6 
000.00.19.H40-

220617-0012 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Hoàng 

Thiên 

Long 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

7 
000.00.19.H40-

220617-0011 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Lê 

Thanh 

Huyền 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   



8 
000.00.19.H40-

220617-0010 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Nguyễn 

Minh 

Hà 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

9 
000.00.19.H40-

220617-0009 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 
Hoàng 

Uy Vũ 
null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

10 
000.00.19.H40-

220617-0008 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 
Lê Anh 

Minh 
null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

11 
000.00.19.H40-

220617-0007 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Ngô 

Trần 

Khánh 

Ly 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   



12 
000.00.19.H40-

220617-0006 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Phan 

Văn 

Công 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

13 
000.00.19.H40-

220617-0005 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Trần 

Thị 

Thuý 

Liên 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   

14 
000.00.19.H40-

220617-0004 

Thủ tục 

Chuyển 

trường 

đối với 

học 

sinh 

trung 

học cơ 

sở 

1 

Trần 

Ngọc 

Tú 

null null  17/06/2022 22/06/2022 17/06/2022 03/08/2022 03/08/2022   
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